
3 0 44659

10 20 0 0 70

1 B21DCCN087 Nguyễn Đức Minh D21CQCN03-B 6.0 4.0 V 0.0 Vắng 04

2 B21DCCN221 Trần Hữu Đạt D21CQCN05-B 10.0 10.0 V 0.0 Vắng 05

3 B21DCCN355 Lê Danh Hiếu D21CQCN07-B 10.0 9.0 V 0.0 Vắng 06

4 B21DCCN368 Phùng Minh Hiếu D21CQCN08-B 6.0 8.0 V 0.0 Vắng 06

5 B21DCCN128 Lê Anh Vũ D21CQCN08-B 8.0 2.0 V 0.0 Vắng 07

6 B21DCCN105 Lâm Đức Quý D21CQCN09-B 2.0 7.5 3.0 3.8 08

7 B21DCCN096 Phan Gia Nguyên D21CQCN12-B 8.0 8.5 4.0 5.3 09

8 B21DCDT041 Phạm Tuấn Anh D21CQDT01-B 10.0 10.0 7.0 7.9 11

9 B21DCVT178 Phạm Đông Hải D21CQVT02-B 8.0 7.5 V 0.0 Vắng 11

10 B21DCVT410 Nguyễn Quang Thế D21CQVT02-B 10.0 8.0 5.0 6.1 12

11 B21DCVT364 Nguyễn Duy Quang D21CQVT04-B 10.0 6.0 V 0.0 Vắng 13

12 B21DCVT366 Phạm Nguyễn Minh Quang D21CQVT06-B 8.0 8.0 4.0 5.2 13

13 B21DCVT389 Nguyễn Đức Thắng D21CQVT05-B 10.0 7.5 4.0 5.3 14

14 B21DCVT454 Nguyễn Thanh Tùng D21CQVT06-B 10.0 8.5 6.0 6.9 15

15 B21DCVT183 Nguyễn Ngọc Hiến D21CQVT07-B 10.0 8.0 6.0 6.8 17

16 B21DCQT169 Nguyễn Hà Trang D21CQQT01-B 8.0 8.0 V 0.0 Vắng 23

17 B21DCMR094 Phạm Thế Hợp D21CQMR02-B 6.0 6.0 V 0.0 Vắng 05

18 B21DCMR023 Phạm Duy Anh D21CQMR03-B 5.0 4.0 7.0 6.2 07

19 B21DCPT173 Mai Yến Nhi D21CQPT01-B 10.0 8.0 8.0 8.2 09

20 B21DCPT184 Nguyễn Đức Phức D21CQPT04-B 6.0 4.0 6.0 5.6 11
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